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               Bình Xuyên, ngày 21 tháng 7  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN 

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ 

 

Căn cứ vào hồ sơ dân sự thụ lý số: 80/2022/TLST/HNGĐ ngày 02 tháng 6 

năm 2022 giữa: 

Nguyên đơn: Chị Phạm Thị Huyề, sinh năm 1987. 

Địa chỉ: Thôn Tân , xã Tân, huyện Bình, tỉnh Vĩnh Phúc. 

 Bị đơn: Anh Lưu Tuấn Quan, sinh năm 1985. 

Địa chỉ: Thôn Tân , xã Tân, huyện Bình, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Căn cứ vào các Điều 55, 81, 82 và 83 Luật hôn nhân và gia đình; 

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 13 

tháng 7 năm 2022; 

XÉT THẤY: 

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi 

nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 13 ttháng 7 năm 2022 là hoàn toàn tự 

nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly 

hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó. 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Phạm Thị Huyề và anh Lưu Tuấn Quan. 

2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

+ Về nuôi con chung: Anh Lưu Tuấn Quan trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng 

cháu Lưu Chí Bằng, sinh ngày 14 tháng 9 năm 2006 và cháu Lưu Chí Vỹ, sinh 

ngày 06 tháng 11 năm 2013 hiện nay hai cháu đang ở với anh Quang, chị Huyền 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng anh Quang và người không trực tiếp nuôi 

con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. 

Về tài sản, công nợ: Không yêu cầu Tòa án giải quyết. 



Công sức: Không có, không đề nghị nghị Tòa án giải quyết. 

Về án phí: Chị Phạm Thị Huyề tự nguyện chịu toàn bộ án phí ly hôn sơ thẩm 

là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) nhưng được trừ vào số tiền tạm 

ứng án phí ly hôn sơ thẩm đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai 

số 0003822 ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình 

Xuyên; Chị Phạm Thị Huyề được hoàn trả lại số tiền 150.000 đồng (Một trăm năm 

mươi nghìn đồng chẵn). 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không 

bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả 

thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng 

chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a,7b và 9 Luật thi hành án dân sự; 

thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./. 

 
Nơi nhận: 
- Đương sự; 

- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên; 

- UBND thị trấn Đăk Mil, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăl Nông ; 
- Lưu hồ sơ vụ án. 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

Phùng Thị Tố Uyên 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  10 giờ 15 phút, ngày 26 tháng  4 năm 2022. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lê Thanh Ngà, sinh ngày 22 tháng  3 năm 2015.  

Địa chỉ: TDP  Thượng Đức, thị trấn Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Cầm Thị Hiếu và anh Lê Văn Hội trong vụ án Dân sự thụ lý số 

44/TLST- HNGĐ, ngày 22tháng 3 năm 2022 về việc “ Ly hôn, tranh chấp nuôi con 

chung”. 

Do cháu Ngà trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lê Thanh Ngà khai:  

Cháu là con của bố Hội, mẹ Hiếu  hiện nay cháu đang học lớp 1Đ, Trường 

Tiểu học Đạo Đức B. Trên cháu  không có anh, chị, dưới cháu có 01 em. Hiện tại bố 

mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm 

cháu không muốn bố mẹ ly, nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng không 

có ý kiến gì, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  bố .  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 10 giờ 35 phút cùng ngày. 



Cháu Ngà đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của bố cháu là Lê Văn 

Hội và mẹ cháu là Cầm Thị Hiếu và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

Người chứng kiến 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  15 giờ 50 phút, ngày 22 tháng 3 năm 2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Lệ Khánh Huyền, sinh ngày 05 tháng  7 

năm 2004.  

Địa chỉ: Ký túc xá Học viện múa Việt Nam. 

Là con của chị Nguyễn Thị Ngọc  và anh Nguyễn Văn Sáu trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 13/TLST- HNGĐ, ngày 19 tháng 01 năm 2021 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Huyền trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Lệ Khánh Huyền khai:  

Cháu là con của bố Sáu, mẹ Ngọc hiện nay cháu đang học lớp K1/5, Học viện 

múa Việt Nam. Trên cháu không có anh, dưới cháu 01 em là Nguyễn Tiến Đạt. Hiện 

tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly, nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng 

không có ý kiến gì, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở 

với  bố .  



Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 16 giờ 10 phút cùng ngày. 

Cháu Huyền đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của bố cháu là Nguyễn 

Văn Sáu và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

Người chứng kiến 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2021. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lưu Minh Phúc, sinh ngày 29 tháng 11 năm 2009.  

Địa chỉ: Thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Bằng Thị Bảy và anh Lưu Anh Tuấn trong vụ án Dân sự thụ lý 

số 315/TLST- HNGĐ, ngày 02 tháng 12 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con chung”. 

Do cháu Phúc trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lưu Minh Phúc khai:  

Cháu là con của bố Tuấn, mẹ Bảy hiện nay cháu đang học lớp 6B, trường Tiểu 

học và Trung học Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cháu không 

có anh chị, dưới cháu có 01 em là Lưu Hải Dương. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị 

Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố 

mẹ ly, nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng không có ý kiến gì, nguyện 

vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  bố .  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 20 phút cùng ngày. 



Cháu Phúc đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Bằng Thị 

Bảy và bố cháu là Lưu Anh Tuấn và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

Người chứng kiến 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Hồng Văn, sinh ngày 24  tháng 11 năm 2005.  

Địa chỉ: Thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Phương và anh Nguyễn Văn Vần trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 148/TLST- HNGĐ, ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Văn trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Hồng Văn khai:  

Cháu là con của bố Văn, mẹ Phương hiện nay cháu đang học lớp 9B trường 

Trung học cơ sở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cháu không có 

anh chị, dưới cháu không có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án 

huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly, 

nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng không có ý kiến gì, nguyện vọng 

của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ .  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 50 phút cùng ngày. 



Cháu Văn đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Phương và bố cháu là Nguyễn Văn Vần và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Hồng Văn, sinh ngày 24  tháng 11 năm 2005.  

Địa chỉ: Thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Phương và anh Nguyễn Văn Vần trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 148/TLST- HNGĐ, ngày 09 tháng 6 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Văn trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Hồng Văn khai:  

Cháu là con của bố Văn, mẹ Phương hiện nay cháu đang học lớp 9B trường 

Trung học cơ sở Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cháu không có 

anh chị, dưới cháu không có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án 

huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly, 

nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng không có ý kiến gì, nguyện vọng 

của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ .  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 50 phút cùng ngày. 



Cháu Văn đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Phương và bố cháu là Nguyễn Văn Vần và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 6 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Phương Anh, sinh ngày 17  tháng 01 năm 2013.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Gia Du, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Mai Phượng và anh Nguyễn Văn Cừ trong vụ án 

Dân sự thụ lý số 108/TLST- HNGĐ, ngày 26 tháng 5 năm 2020 về việc “ Ly hôn, 

tranh chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Anh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Phương Anh khai:  

Cháu là con của bố Cừ, mẹ Phượng hiện nay cháu đang học lớp 1A trường 

tiểu học Gia Khánh A, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trên cháu không có anh chị, dưới cháu không có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang 

đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không 

muốn bố mẹ ly, nếu bố mẹ cháu cương quyết ly hôn cháu cũng không có ý kiến gì, 

nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ .  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 10 phút cùng ngày. 



Cháu Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Mai Phượng và bố cháu là Nguyễn Văn Cừ và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 00 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Duy Khoa, sinh ngày 16  tháng 02 năm 2010.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Quyên và anh Nguyễn Duy Mạnh trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 86/TLST- HNGĐ, ngày 04 tháng 5 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Khoa trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Duy Khoa khai:  

Cháu là con của bố Mạnh, mẹ Quyên hiện nay cháu đang học lớp 4C trường 

tiểu học Thanh Lãng B, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trên cháu có 01 anh, dưới cháu không có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị 

Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố 

mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung sống cùng nhau, không 

còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong 

muốn được ở với  mẹ  vì hiện tại mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  



Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 10 phút cùng ngày. 

Cháu Khoa đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Quyên và bố cháu là Nguyễn Duy Mạnh và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  13 giờ 30 phút, ngày 11 tháng 5 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Duy Phi, sinh ngày 24  tháng 4 năm 2008.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Quyên và anh Nguyễn Duy Mạnh trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 86/TLST- HNGĐ, ngày 04 tháng 5 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu Phi trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Duy Phi khai:  

Cháu là con của bố Mạnh, mẹ Quyên hiện nay cháu đang học lớp 6A6 trường 

trường trung học cơ sở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trên cháu không có anh chị, dưới cháu có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị 

Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố 

mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung sống cùng nhau, không 

còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong 

muốn được ở với  mẹ  vì hiện tại mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  



Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 13 giờ 50 phút cùng ngày. 

Cháu  Phiđã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Quyên và bố cháu là Nguyễn Duy Mạnh và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 30 phút, ngày  27 tháng 02 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Trương Thị Bình Nhi, sinh ngày 20  tháng 5 năm 2012.  

Địa chỉ: Thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Phó Thị Sinh và anh Trương Văn Tài trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 41/TLST- HNGĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con chung”. 

Do cháu Nhi trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Trương Thị Bình Nhi khai:  

Cháu là con của bố Tài, mẹ Sinh hiện nay cháu đang học lớp 2A1 trường Tiểu 

học và trường trung học Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cháu 

có một chị, dưới cháu có một em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện 

Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn 

nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung sống cùng nhau, không còn quan 

tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn 

được ở với  mẹ  vì hiện tại mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 50 phút cùng ngày. 



Cháu Nhi đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Phó Thị 

Sinh và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 00 phút, ngày  27 tháng 02 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Trương Thị Yến Nhi, sinh ngày 27  tháng 7 năm 2008.  

Địa chỉ: Thôn Trung Mầu, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Phó Thị Sinh và anh Trương Văn Tài trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 41/TLST- HNGĐ, ngày 24 tháng 02 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh chấp 

nuôi con chung”. 

Do cháu Nhi trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Trương Thị Yến Nhi khai:  

Cháu là con của bố Tài, mẹ Sinh hiện nay cháu đang học lớp 6 trường Tiểu 

học và trường trung học Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cháu 

không có anh, chị, dưới cháu có 02 em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án 

huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn 

nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung sống cùng nhau, không còn quan 

tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn 

được ở với  mẹ  vì hiện tại mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 20 phút cùng ngày. 



Cháu Nhi đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Phó Thị 

Sinh và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi  14 giờ 00 phút, ngày  10 tháng 02 năm 2020. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Thủy, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Trà My, sinh ngày 12  tháng  08 năm 2012.  

Địa chỉ: Thôn Xuân Quang, thị Trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Đào Thị Hồng và anh Nguyễn Văn Cường trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 22/TLST- HNGĐ, ngày 07 tháng 02 năm 2020 về việc “ Ly hôn, tranh 

chấp nuôi con chung”. 

Do cháu My trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Trà My khai:  

Cháu là con của bố Cường, mẹ Hồng hiện nay cháu đang học lớp 2 trường 

Tiểu học Gia Khánh B, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu không có em. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề 

nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn 

bố mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung sống cùng nhau, 

không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn 

cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến giờ mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 14 giờ 30 phút cùng ngày. 



Cháu My đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Đào Thị 

Hồng  và bố cháu là Nguyễn Văn Cường và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi     giờ     phút, ngày      tháng     năm 2019. 

Tại: …………………………………………………………………………… 

Chúng tôi là: 

Đại diện Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên 

 ……………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………. 

Đại diện UBND 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc giải quyết tranh ly hôn giữa 

nguyên đơn chị Tạ Thị Ngân, bị đơn anh Nguyễn Văn Nhất. 

……………………………………. khai: 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Việc lấy lời khai kết thúc hồi     giờ     phút cùng ngày.  

……………………… đã được nghe, đọc lại, công nhận là biên bản ghi 

đúng lời khai của mình.  

 

  Người khai Thư ký ghi biên bản   

 

 

 

Trưởng thôn  Tư pháp 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG                                            



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi     giờ     phút, ngày      tháng     năm 2018. 

Tại: …………………………………………………………………………… 

Chúng tôi là: …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu ……………………………………….., sinh ngày   

tháng      năm ……..  

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

Là con của anh Lưu Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Hoa trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 116/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu ……………………………………. trên 07 tuổi thuộc trường hợp 

Tòa án cần phải lấy lời khai thể hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với 

ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu ……………………………….. khai:  

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi ……… giờ …….. phút cùng ngày. 

………………………đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của cô giáo 

chủ nhiệm là ………………………….…. và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

X



 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 07 giờ 00 phút, ngày  21 tháng 9 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Hà Phương Linh, sinh ngày 05  tháng  10 năm 2007  

Địa chỉ: Thôn Hoàng Oanh, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Hồng và anh Hà Minh Hải trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 179/TLST- HNGĐ, ngày 24 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu Linh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Hà Phương Linh khai:  

Cháu là con của bố Hải, mẹ Hồng hiện nay cháu đang học lớp 6 trường Trung 

học cơ sở Gia Khánh. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu không có em. Hiện tại 

bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung 

sống cùng nhau, không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu 

khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến giờ mẹ là người chăm sóc 

và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 07 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Linh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Hồng và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 07 giờ 00 phút, ngày  21 tháng 9 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Hà Phương Linh, sinh ngày 05  tháng  10 năm 2007  

Địa chỉ: Thôn Hoàng Oanh, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Hồng và anh Hà Minh Hải trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 179/TLST- HNGĐ, ngày 24 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu Linh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Hà Phương Linh khai:  

Cháu là con của bố Hải, mẹ Hồng hiện nay cháu đang học lớp 6 trường Trung 

học cơ sở Gia Khánh. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu không có em. Hiện tại 

bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu cháu không thấy bố mẹ chung 

sống cùng nhau, không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nguyện vọng của cháu 

khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến giờ mẹ là người chăm sóc 

và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 07 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Linh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Hồng, bố cháu là Hà Minh Hải và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  17 tháng 9 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Dương Đức Mạnh, sinh ngày 24  tháng  8 năm 2010.  

Địa chỉ: Thôn Can Bi 1, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Chiêm và anh Dương Ngọc Luân trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 113/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp 

hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Mạnh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Dương Đức Mạnh  khai:  

Cháu là con của bố Luân, mẹ Chiêm hiện nay cháu đang học lớp 2 trường 

Tiểu học Phú Xuân. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu có 01 em tên là Dương 

Thị Minh Nguyệt. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải 

quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống 

hằng ngày bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố cháu đã nhiều 

lần chửi bới, đánh mẹ cháu, bà nội cháu cũng nhiều lần đánh mẹ cháu và đuổi mẹ 

cháu ra khỏi nhà nên hiện nay bố mẹ cháu không sống cùng nhau, nguyện vọng 

của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến giờ mẹ là người 

chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Mạnh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Chiêm, bố cháu là Dương Ngọc Luân và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  17 tháng 9 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Dương Đức Mạnh, sinh ngày 24  tháng  8 năm 2010.  

Địa chỉ: Thôn Can Bi 1, xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Chiêm và anh Dương Ngọc Luân trong vụ án Dân 

sự thụ lý số 113/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp 

hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Mạnh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Dương Đức Mạnh  khai:  

Cháu là con của bố Luân, mẹ Chiêm hiện nay cháu đang học lớp 2 trường 

Tiểu học Phú Xuân. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu có 01 em tên là Dương 

Thị Minh Nguyệt. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải 

quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống 

hằng ngày bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố cháu đã nhiều 

lần chửi bới, đánh mẹ cháu, bà nội cháu cũng nhiều lần đánh mẹ cháu và đuổi mẹ 

cháu ra khỏi nhà nên hiện nay bố mẹ cháu không sống cùng nhau, nguyện vọng 

của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến giờ mẹ là người 

chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Mạnh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Chiêm và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 09 giờ 00 phút, ngày  29 tháng 8 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Dương Ngọc Ánh, sinh ngày 19  tháng  6 năm 2011.  

Địa chỉ: Thôn Bảo Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Hà và anh Dương Xuân Nghĩa trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 181/TLST- HNGĐ, ngày 25 tháng 7 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn 

nhân và gia đình”. 

Do cháu Ánh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Dương Ngọc Ánh khai:  

Cháu là con của bố Nghĩa, mẹ Hà hiện nay cháu đang học lớp 2 trường Tiểu 

học Đạo Đức B. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu có 01 em tên là Dương Trà 

My. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly 

hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống hằng ngày 

bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố cháu đã nhiều lần chửi bới 

và đánh đập mẹ cháu, bố mẹ cháu hiện nay đã sống ly thân từ tháng 5/2018, 

nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ  vì từ bé đến 

giờ mẹ là người chăm sóc và nuôi dạy cháu.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Hà và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 



 

ÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  17 tháng 8 năm 2018. 

Tại: Trường tiểu học Thanh Lãng A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lưu Thị Tố Quyên, sinh ngày 22  tháng  9 năm 2010.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Đầu Làng, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Là con của anh Lưu Văn Hoàn và chị Nguyễn Thị Hoa trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 116/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu Lưu Thị Tố Quyên trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy 

lời khai thể hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu 

ly hôn. 

Cháu Lưu Thị Tố Quyên khai:  

Cháu là con của bố Hoàn, mẹ Hoa hiện nay cháu học lớp 3 trường Tiểu học 

Thanh Lãng A. Trên cháu không có anh, chị, dưới cháu không có em. Hiện tại bố mẹ 

cháu đang đề nghị Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống hằng ngày bố mẹ cháu 

thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ 

cháu đã sống ly thân, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được 

ở với  mẹ vì mẹ là người luôn quan tâm chăm sóc đến cháu và hiện tại cháu cũng đang ở 

với mẹ.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Quyên đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của cô giáo chủ nhiệm 

là cô…. và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 07 giờ 40 phút, ngày  30 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Hiền Anh, sinh ngày 25  tháng  7 năm 2007.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Đồng Nhất, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Bùi Thị Dung và anh Nguyễn Văn Sơn trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 58/TLST- HNGĐ, ngày 04 tháng 4 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu Anh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Hiền Anh khai:  

Cháu là con của bố Sơn, mẹ Dung hiện nay cháu đã  học xong  lớp 5 trường 

Tiểu học Kim Long, hết hè cháu lên lớp 6 trường trung học cơ sở Kim Long. Trên 

cháu có anh là  Nguyễn Hồng Dương, sinh năm 1999, dưới cháu không có em. Hiện 

tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống hằng ngày bố mẹ cháu 

không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ cháu đã sống ly thân từ lâu, từ khi 

cháu nhận thức được bố đã không sống cùng mẹ con cháu , nguyện vọng của cháu 

khi bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ và hiện tại cháu cũng đang ở với mẹ.  

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Bùi Thị 

Dung, bố cháu là Nguyễn Văn Sơn và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 09 giờ 10 phút, ngày  18 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lê Đình Lực, sinh ngày  22 tháng 4 năm 2009.  

Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Bình và anh Lê Mạnh Năng trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 112/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn 

nhân và gia đình”. 

Do cháu Lực trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lê  Đình Lực khai:  

Cháu là con của bố Năng, mẹ Bình hiện nay cháu  đang học lớp 4 trường Tiểu 

học Đạo Đức A. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải 

quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống 

hằng ngày bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố mẹ cháu đã 

sống ly thân từ tháng 6/2017 cho đến nay, nguyện vọng của cháu khi bố mẹ ly hôn 

cháu mong muốn được ở với  bố và hiện tại cháu cũng đang ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Lực đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Bình, bố cháu là Lê Mạnh Năng và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 40 phút, ngày  18 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lê Diệu Mỹ, sinh ngày 15 tháng 12 năm 2006.  

Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Bình và anh Lê Mạnh Năng trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 112/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn 

nhân và gia đình”. 

Do cháu Mỹ trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lê Diệu Mỹ khai:  

Cháu là con của bố Năng, mẹ Bình hiện nay cháu  đang học lớp 6 trường 

Trung học cơ sở Đạo Đức. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình 

Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng 

trong cuộc sống hằng ngày bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố 

mẹ cháu đã sống ly thân từ tháng 6/2017 cho đến nay, nguyện vọng của cháu khi 

bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ và hiện tại cháu cũng đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. 

Cháu Mỹ đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Bình, bố cháu là Lê Mạnh Năng và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  18 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Lê Bích Phượng, sinh ngày 13 tháng 12 năm 2002.  

Địa chỉ: Thôn Thượng Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Bình và anh Lê Mạnh Năng trong vụ án Dân sự 

thụ lý số 112/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp hôn 

nhân và gia đình”. 

Do cháu Phượng trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai 

thể hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lê Bích Phượng khai:  

Cháu là con của bố Năng, mẹ Bình hiện nay cháu vừa học xong lớp 9 trường 

Trung học cơ sở Đạo Đức. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình 

Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn nhưng 

trong cuộc sống hằng ngày bố mẹ cháu không còn quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bố 

mẹ cháu đã sống ly thân từ tháng 6/2017 cho đến nay, nguyện vọng của cháu khi 

bố mẹ ly hôn cháu mong muốn được ở với  mẹ và hiện tại cháu cũng đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Phượng đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là 

Nguyễn Thị Bình, bố cháu là Lê Mạnh Năng và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  11 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Đới Gia Long, sinh ngày 19 tháng 12 năm 2006.  

Địa chỉ: Thôn Lang Bầu, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Là con của chị Đào Thị Khuyên và anh Đới Quốc Hội trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 118/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau ly hôn”. 

Do cháu Hoa trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu thay đổi 

người trực tiếp khi nuôi con. 

Cháu Đới Gia Long khai:  

Cháu là con của bố Hội, mẹ Khuyên  hiện nay cháu đang học lớp 7, trường 

Trung học cơ sở Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại bố mẹ 

cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc thay đổi người trực 

tiếp nuôi con sau  ly hôn, cháu mong muốn được ở với  bố và hiện tại cháu cũng 

đang ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Long đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Đào Thị 

Khuyên, bố cháu là Đới Quốc Hội và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày  10 tháng 7 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Chu Thị Thanh Hoa, sinh ngày 28 tháng 11 năm 2010.  

Địa chỉ: Thôn Gia Khau, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Trịnh Thị Gái và anh Chu Văn Tư trong vụ án Dân sự thụ lý số 

117/TLST- HNGĐ, ngày 01 tháng 6 năm 2018 về việc “Tranh chấp Hôn nhân và 

gia đình”. 

Do cháu Hoa trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Chu Thị Thanh Hoa  khai:  

Cháu là con của bố Tư, mẹ Gái  hiện nay cháu đang học lớp 3, trường tiểu học 

Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị 

Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố 

mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống hằng ngày bố cháu hay đánh đập, chửi bố mẹ 

cháu, nên hiện nay mẹ cháu đã chuyển về nhà ông bà ngoại cháu sinh sống từ khi 

cháu đi cùng mẹ cháu về nhà ông bà ngoại bố cũng không quan tâm chăm sóc gì 

cháu nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với mẹ vì từ bé đến giờ 

mẹ là người chăm sóc nuôi dạy cháu và hiện tại cháu cũng đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Hoa đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Trịnh Thị 

Gái, bố cháu là Chu Văn Tư và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 40 phút, ngày  01 tháng 6 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Vi Ngọc Đông, sinh ngày 12 tháng 11 năm 2009.  

Địa chỉ: Thôn My Kỳ, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Dương Thị Duyên và anh Vi Ngọc Sơn trong vụ án Dân sự thụ 

lý số 77/TLST- HNGĐ, ngày 13 tháng 4 năm 2018 về việc “Tranh chấp Hôn nhân 

và gia đình”. 

Do cháu Đông trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Vi Ngọc Đông khai:  

Cháu là con của bố Sơn, mẹ Duyên hiện nay cháu đang học lớp 3, trường tiểu 

học Bá Hiến A, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề 

nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn 

bố mẹ ly hôn nhưng đã từ lâu bố mẹ cháu không sống cùng nhau, bố cũng không 

quan tâm chăm sóc gì cháu nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với 

mẹ vì từ bé đến giờ mẹ là người chăm sóc nuôi dạy cháu và hiện tại cháu cũng 

đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. 

Cháu Đông đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Dương 

Thị Duyên và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 



NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 40 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Thị Anh Thư, sinh ngày 05 tháng 02 

năm 2007.  

Địa chỉ: Thôn Bảo Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Thu Phương và anh Nguyễn Hoàng Tâm trong vụ 

án Dân sự thụ lý số 98/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Thư trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Thị Anh Thư khai:  

Cháu là con của bố Tâm, mẹ Phương hiện nay cháu đang học lớp 5, trường 

tiểu học Đạo Đức B, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại bố mẹ cháu đang 

đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không 

muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống vợ chồng bố mẹ cháu thường xuyên 

xảy ra mâu thuẫn đánh cãi chửi nhau, nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu 

xin ở với mẹ, hiện tại cháu cũng đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 00 phút cùng ngày. 

Cháu Thư đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Thu Phương và bố cháu là Nguyễn Hoàng Tâm và công nhận là biên bản ghi 

đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Anh, sinh ngày 31 tháng 

8 năm 2004.  

Địa chỉ: Thôn Bảo Đức, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Nguyễn Thị Thu Phương và anh Nguyễn Hoàng Tâm trong vụ 

án Dân sự thụ lý số 98/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Anh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Hoàng Tuấn Anh khai:  

Cháu là con của bố Tâm, mẹ Phương hiện nay cháu đang học lớp 8, trường 

trung học cơ sở Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện tại bố mẹ cháu 

đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu 

không muốn bố mẹ ly hôn nhưng trong cuộc sống vợ chồng bố mẹ cháu thường 

xuyên xảy ra mâu thuẫn đánh cãi chửi nhau, nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly 

hôn cháu xin ở với mẹ, hiện tại cháu đang ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Nguyễn 

Thị Thu Phương và bố cháu là Nguyễn Hoàng Tâm và công nhận là biên bản ghi 

đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 09 giờ 40 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 13 tháng 06 

năm 2002.  

Địa chỉ: Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Trịnh Thị Phượng và anh Nguyễn Văn Đức trong vụ án  Dân 

sự thụ lý số 91/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Hà trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Thị Thu Hà khai:  

Cháu là con của bố Đức, mẹ Phượng hiện nay cháu đang học lớp 10, trường 

trung học phổ thông Nguyễn Thái Học, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện 

tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực 

tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu 

xin ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 10 giờ 10 phút cùng ngày. 

Cháu Hà đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Trịnh Thị 

Phượng và bố cháu là Nguyễn Văn Đức và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 09 giờ 00 phút, ngày 21 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Nguyễn Việt Hoàng Anh, sinh ngày 14 tháng 

02 năm 2001.  

Địa chỉ: Thôn Phổ, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Trịnh Thị Phượng và anh Nguyễn Văn Đức trong vụ án  Dân 

sự thụ lý số 91/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Anh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Việt Hoàng Anh khai:  

Cháu là con của bố Đức, mẹ Phượng hiện nay cháu đang học nghề, ở Hà Nội. 

Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly 

hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly 

hôn cháu xin ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Trịnh Thị 

Phượng và bố cháu là Nguyễn Văn Đức và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của anh Nguyễn Văn Đức, sinh ngày 16/10/1976.  

Địa chỉ: Thôn Phổ, xã Quyết Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là bị đơn trong vụ án Dân sự thụ lý số 91/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp 

Hôn nhân và gia đình” với nguyên đơn là Trịnh Thị Phượng. 

Anh Đức được nghe Tòa án giải thích hướng dẫn viết bản tự khai nhưng anh 

Đức trình bày do chữ anh xấu, viết chậm, anh đề nghị Tòa án ghi lại lời khai của 

anh. 

Anh Nguyễn Văn Đức khai: Hiện nay anh sức khỏe tốt, minh mẫn đủ sức 

khỏe để khai toàn bộ những nội dung liên quan đến việc giải quyết vụ án. 

Anh và chị Trịnh Thị Phượng kết hôn ngày 20 tháng 4 năm 2000,đăng ký kết 

hôn tại UBND xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, sau khi kết hôn 

vợ chồng anh chị về chung sống cùng gia đình anh tại thôn Phổ, xã Quất Lưu, 

huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tình cảm vợ chồng ban đầu hòa thuận, khoảng đến tháng 2/2018 vợ chồng bắt 

đầu phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân mâu thuẫn là do bất đồng quan điểm sống 

nên vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi nhau, từ tháng 4/2018 chị Phượng chuyển đi 

nơi khác sinh sống. Nay chị Phượng có đơn xin ly hôn quan điểm của anh là cũng 

đồng ý ly hôn để mỗi người tạo dựng cuộc sống riêng. 

Về con chung: Vợ chồng anh chị 02 con chung là cháu Nguyễn Việt Hoàng 

Anh, sinh ngày 14/02/2001 và cháu Nguyễn Thị Thu Hà, sinh ngày 13/6/2002, 

hiện nay hai cháu đang ở mẹ, ly hôn anh xin được nuôi dưỡng cháu Nguyễn Việt 

Hoàng Anh, còn cháu Nguyễn Thị Thu Hà giao cho chị Phượng trực tiếp nuôi 

dưỡng, không bên nào phải cấp dưỡng nuôi con chung. 



Về tài sản: Anh không đề nghị Tòa án giải quyết. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút cùng ngày. 

Anh Nguyễn Văn Đức đã tự đọc lại lời khai và công nhận là biên bản ghi 

đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Hà 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Lan 

 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 09 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Đỗ Hà Khánh Linh, sinh ngày 24/7/2001.  

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc 2, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Văn Thị Thanh Dung và anh Đỗ Tuấn Phương trong vụ án  

Dân sự thụ lý số 81/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Linh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Đỗ Khánh Linh khai:  

Cháu là con của bố Phương, mẹ Dung hiện nay cháu đang học lớp 11 trường 

trung học phổ thông Bình Xuyên. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện 

Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu 

bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. 

Cháu  Linh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Văn Thị 

Thanh Dung và bố cháu là Đỗ Tuấn Phương và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 07 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Dương Nguyễn Minh Hải, sinh ngày 

21/12/2006.  

Địa chỉ: Thôn Ba Gò, xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Dương Thị Lan và anh Nguyễn Văn Bảo trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 70/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Hải trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Dương Nguyễn Minh Hải khai:  

Cháu là con của bố Bảo, mẹ Lan hiện nay cháu đang học lớp 6 Trường dân tộc 

nội trú trung học cơ sở, trung học phổ thông Phúc Yên. Hiện tại bố mẹ cháu đang 

đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không 

muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 07 giờ 30 phút cùng ngày. 

Cháu Hải đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Dương Thị Lan 

và bố cháu là Nguyễn Văn Bảo và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

 

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 





 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 5 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của cháu Đỗ Hà Anh, sinh ngày 14/6/2008.  

Địa chỉ: Thôn Đại Phúc 2, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là con của chị Văn Thị Thanh Dung và anh Đỗ Tuấn Phương trong vụ án  

Dân sự thụ lý số 81/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Anh trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Đỗ Hà Anh khai:  

Cháu là con của bố Phương, mẹ Dung hiện nay cháu đang học lớp 4 trường 

Tiểu học Đạo Đức A. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên 

giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu 

cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 20 phút cùng ngày. 

Cháu  Anh đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Văn Thị 

Thanh Dung và bố cháu là Đỗ Tuấn Phương và công nhận là biên bản ghi đúng lời 

khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

 

Hồi      giờ     phút, ngày     tháng      năm 2018. 

Tại: …………………………………………………………………………... 

Chúng tôi là: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Tiến hành lấy lời khai  của …………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. 

Là ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………….. đã đọc lại lời khai,  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

 

 

 
 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG





 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: cháu Lã Đức Thành Luân, sinh ngày 28/11/2009.  

Địa chỉ: Thôn Mỹ Đỗ, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: con của chị Đỗ Thị Mỵ (Thùy) và anh Lã Đức Năm trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 34/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Luân trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lã Đức Thành Luân khai:  

Cháu là con của bố Năm, mẹ Mỵ (Thùy) hiện nay cháu đang học lớp 3 trường 

Tiểu học Tân Phong. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên 

giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu 

cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 20 phút cùng ngày. 

Cháu  Luân đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Đỗ Thị 

Mỵ (Thùy) và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 02 tháng 4 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: cháu Lã Đức Thành Luân, sinh ngày 28/11/2009.  

Địa chỉ: Thôn Mỹ Đỗ, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: con của chị Đỗ Thị Mỵ (Thùy) và anh Lã Đức Năm trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 34/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Luân trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Lã Đức Thành Luân khai:  

Cháu là con của bố Năm, mẹ Mỵ (Thùy) hiện nay cháu đang học lớp 3 trường 

Tiểu học Tân Phong. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên 

giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu 

cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 20 phút cùng ngày. 

Cháu  Luân đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Đỗ Thị 

Mỵ (Thùy) và bố cháu là Lã Đức Năm và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 

      



 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi      giờ     phút, ngày     tháng      năm 2018. 

Tại: …………………………………………………………………………... 

Chúng tôi là: …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Tiến hành lấy lời khai  của …………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….. 

Là ……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

………………….. đã đọc lại lời khai,  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của 

mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 
 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG



 



 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai  của chị Bùi Thị Thủy, sinh năm 1981 

Nơi cư trú: Thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là nguyên đơn trong vụ án dân sự thụ lý số 282/TLST-HNGĐ ngày 

20/11/2017 về việc tranh chấp chia tài sản sau ly hôn. 

Để làm rõ 1 số nội dung trong hồ sơ vụ án, Tòa án tiến hành lấy lời khai của 

chị Thủy chị Bùi Thị Thủy khai: 

Quá trình chung sống với anh Dũng do điều kiện kinh tế khó khăn hai vợ 

chồng làm nghề tự do, anh Dũng làm nghề điện nước còn chị thì đi chợ mua bán, 

bán hàng rau, củ, quả, để tăng thêm vốn làm ăn vợ chồng anh chị có bàn nhau vay 

tiền để làm vốn, trong thời điểm này Tổ chức tín dụng vi mô TNHH MTV Tình 

thương chi nhánh Phúc Yên có địa chỉ tại Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có 

chủ chương cho các hộ nghèo trong địa bàn huyện vay vốn, vợ chồng anh chị có 

làm hồ sơ xin vay 20.000.000 đồng và đã được chấp nhận ngày 27/3/2017 vợ 

chồng anh chị đã ký Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ với số tiền là 20.000.000 

đồng, chị là người trực tiếp nhận tiền, khoản vay này không phải chịu lãi suất, thời 

hạn vay 01 năm đến ngày 27/3/2018 phải trả khoản nợ này. Do làm ăn thua lỗ nên 

khoản tiền này đã sử dụng hết, hiện tại vợ chồng anh chị đã ly hôn, chị xác định 

khoản nợ này là khoản nợ chung của vợ chồng, nên cả hai người đều phải có trách 

nhiệm trả nợ, chị đề nghị Tòa án giải quyết mỗi người phải trả ½ số tiền vay trên 

cụ thể là chị trả 10.000.000 đồng, anh Dũng trả 10.000.000 đồng 

Chị Thủy đã đọc lại lời khai,  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 



 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 29 tháng 01 năm 2018. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai  của chị Bùi Thị Thủy, sinh năm 1981 

Nơi cư trú: Thôn số 8, xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là nguyên đơn trong vụ án dân sự thụ lý số 282/TLST-HNGĐ ngày 

20/11/2017 về việc tranh chấp chia tài sản sau ly hôn. 

Để làm rõ 1 số nội dung trong hồ sơ vụ án, Tòa án tiến hành lấy lời khai của 

chị Thủy chị Bùi Thị Thủy khai: 

Quá trình chung sống với anh Dũng do điều kiện kinh tế khó khăn hai vợ 

chồng làm nghề tự do, anh Dũng làm nghề điện nước còn chị thì đi chợ mua bán, 

bán hàng rau, củ, quả, để tăng thêm vốn làm ăn vợ chồng anh chị có bàn nhau vay 

tiền để làm vốn, trong thời điểm này Tổ chức tín dụng vi mô TNHH MTV Tình 

thương chi nhánh Phúc Yên có địa chỉ tại Quất Lưu, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc có 

chủ chương cho các hộ nghèo trong địa bàn huyện vay vốn, vợ chồng anh chị có 

làm hồ sơ xin vay 20.000.000 đồng và đã được chấp nhận ngày 27/3/2017 vợ 

chồng anh chị đã ký Hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ với số tiền là 20.000.000 

đồng, chị là người trực tiếp nhận tiền, khoản vay này không phải chịu lãi suất, thời 

hạn vay 01 năm đến ngày 27/3/2018 phải trả khoản nợ này. Do làm ăn thua lỗ nên 

khoản tiền này đã sử dụng hết, hiện tại vợ chồng anh chị đã ly hôn, chị xác định 

khoản nợ này là khoản nợ chung của vợ chồng, nên cả hai người đều phải có trách 

nhiệm trả nợ, chị đề nghị Tòa án giải quyết mỗi người phải trả ½ số tiền vay trên 

cụ thể là chị trả 10.000.000 đồng, anh Dũng trả 10.000.000 đồng 

Chị Thủy đã đọc lại lời khai,  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 



 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BÌNH XUYÊN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 
          

    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: cháu Nguyễn Minh Vũ, sinh ngày 25/12/2008.  

Địa chỉ: Thôn Đê Hến, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: con của chị Trần Thị Huệ và anh Nguyễn Văn Thăng trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 140/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Vũ trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Nguyễn Minh Vũ  khai:  

Cháu là con của bố Thăng, mẹ Huệ hiện nay cháu đang học lớp 2 trường Tiểu 

học Bá Hiến B. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên giải 

quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu 

cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với bố. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08giờ 20 phút cùng ngày. 

Cháu Vũ đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Trần Thị 

Huệ và bố cháu là Nguyễn Văn Thăng và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 08 giờ 05 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: cháu Triệu Quyết Thắng, sinh ngày 13/02/2009.  

Địa chỉ: Thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: con của chị Bùi Thị Thủy và anh Triệu Hùng Dũng trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 88/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Thắng trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Triệu Quyết Thắng khai:  

Cháu là con của bố Dũng, mẹ Thủy hiện nay cháu đang học lớp 2 trường 

Tiểu học Gia Khánh. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình Xuyên 

giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ cháu 

cương quyết xin ly hôn cháu xin ở với mẹ. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08giờ 20phút cùng ngày. 

Cháu Thắng đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Bùi Thị 

Thủy và bố cháu là Triệu Hùng Dũng  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
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    BIÊN BẢN  

LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

Hồi 07 giờ 30  phút, ngày 26 tháng 5 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: cháu Triệu Quyết Tiến, sinh ngày 31/5/2004.  

Địa chỉ: Thôn Cổ Độ, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: con của chị Bùi Thị Thủy và anh Triệu Hùng Dũng trong vụ án  Dân sự 

thụ lý số 88/TLST- HNGĐ, về việc “Tranh chấp Hôn nhân và gia đình”. 

Do cháu Tiến trên 07 tuổi thuộc trường hợp Tòa án cần phải lấy lời khai thể 

hiện quan điểm nguyện vọng của cháu muốn ở với ai khi bố mẹ cháu ly hôn. 

Cháu Triệu Quyết Tiến khai:  

Cháu là con của bố Dũng, mẹ Thủy hiện nay cháu đang học lớp 7 trường 

Trung học cơ sở Gia Khánh. Hiện tại bố mẹ cháu đang đề nghị Tòa án huyện Bình 

Xuyên giải quyết việc ly hôn, thực tâm cháu không muốn bố mẹ ly hôn, nếu bố mẹ 

cháu cương quyết xin ly hôn cháu muốn ở với mẹ nhưng nếu bố mẹ cháu quyết 

định như thế nào cháu cũng đồng ý và không có ý kiến gì. 

 Cháu có nguyện vọng là hiện nay cháu còn nhỏ phải đi học, đi đâu phải có 

người đưa đón, nên cháu đề nghị cho cháu được vắng mặt trong quá trình làm việc 

tại Tòa án cũng như tại phiên tòa xét xử vụ án ly hôn giữa bố cháu và mẹ cháu. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 08 giờ 00 phút cùng ngày. 

Cháu Tiến đã tự đọc lại lời khai, dưới sự chứng kiến của mẹ cháu là Bùi Thị 

Thủy và bố cháu là Triệu Hùng Dũng  và công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.   

  NGƯỜI KHAI THƯ KÝ TÒA ÁN 

GHI BIÊN BẢN 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 



NGƯỜI CHỨNG KIẾN 
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    BIÊN BẢN 

LẤY LỜI KHAI CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG 
 

Hồi 9 giờ  phút, ngày 30 tháng 3 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan, Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà, Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: Bà Hà Thị Yến, sinh năm 1970.  

Địa chỉ: Tổ dân phố Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh 

Vĩnh Phúc. 

Là: Người làm chứng, trong vụ án dân sự giữa nguyên đơn là ông Nguyễn 

Văn Dinh bị đơn là bà Nguyễn Thị Thắng. 

Thẩm phán giải thích quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và yêu cầu người 

làm chứng cam đoan về lời khai của mình. 

Người làm chứng cam đoan khai báo trung thực những tình tiết mà mình biết 

được có liên quan đến việc giải quyết vụ án, bà Hà Thị Yến khai: Bà với gia đình 

ông Nguyễn Văn Dinh, bà Nguyễn Thị Thắng là quan hệ làng xóm láng giềng, gia 

đình bà không có họ hàng thân thích hay mâu thuẫn gì với hai gia đình trên. Hiện 

nay gia đình bà đang ở trên diện tích đất hơn 300m2, do cha ông để lại. Các hộ liền 

kề với gia đình nhà bà gồm: Dũng (Kiều), Thơm Đạm, Thắng (Thái), Nam – Thục. 

Quá trình sử dụng đất, gia đình bà không có tranh chấp gì với ai.  

  Bà có nhận được giấy triệu tập của Tòa án, triệu tập bà ra Tòa để làm việc 

trình bày một số nội dung liên quan đến việc ông Dinh khởi kiện bà Thắng, bà 

trình bày như sau: 

         Việc ông Dinh khởi kiện bà Thắng đập tường của gia đình ông Dinh: Việc 

này bà biết giữa hai gia đình ông Dinh, bà Thắng có bức tường xây ngăn cách hiện 

nay bị phá 1 phần. Bức tường này do ai xây, do ai đập bà không biết. 



Toàn bộ diện tích đất của gia đình ông Dinh bà Ngọt đang ở hiện nay có 

nguồn gốc là đất của gia đình ông Tứ - Trạch bán cho gia đình ông Dinh.  

Toàn bộ diện tích đất của gia đình  bà Thắng đang ở  hiện nay có nguồn gốc 

là do bà Thắng mua của nhà ông Sơn, bà Đỗ. Việc các bên mua bán cụ thể diện 

tích như thế nào và vào thời điểm nào bà không biết. 

 Cuối năm 2016 thấy hai gia đình có tranh chấp, ông Dinh cho rằng khi bà 

Thắng lấn đất nhà ông Dinh còn tranh chấp cụ thể như thế nào bà không rõ.  

 Việc bà Thắng được cấp hay chưa  được cấp GCNQSD đất đối với diện tích 

đất hiện nay bà Thắng đang ở bà hoàn toàn không biết.  

Từ trước tới nay bà không chứng kiến việc cơ quan có thẩm quyền đến đo 

đạc đất cho gia đình bà Thắng để làm thủ tục cấp GCNQSD đất  vì gia đình nhà bà 

chưa bao giờ được có mặt để xác định danh mốc giới. Vào khoảng thời gian cuối 

năm 2011 có anh Thắng vợ là Hiền ở khu phố I, thị trấn Hương Canh vào nhà bà 

hai ba lần và nói đã mua đất của nhà bà Thắng nên bảo gia đình bà ký vào hồ sơ để 

làm thủ tục cấp GCNQSD đất nên gia đình bà có ký mà người ký là bà nhưng kể từ 

đó không thấy bà Thắng bán đất.  

       Nay ông Nguyễn Văn Dinh khởi kiện bà Nguyễn Thị Thắng, bà trình bày 

những nội dung mà bà biết như trên. 

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. 

Bà Hà Thị Yến đã tự đọc lại lời khai, công nhận là biên bản ghi đúng lời khai 

của mình.  

          

    Người khai                  Thư ký Tòa án ghi biên bản           Thẩm phán          
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    BIÊN BẢN LẤY LỜI KHAI CỦA ĐƯƠNG SỰ 

hồi 14 giờ  phút, ngày 28  tháng 02 năm 2017. 

Tại: Trụ sở Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên. 

Chúng tôi là: Bà Trần Thị Lan - Thẩm Phán. 

                     Bà  Bùi Thị Hà - Thư ký Tòa án ghi biên bản. 

Tiến hành lấy lời khai của: Ông Nguyễn Văn Dinh, sinh năm 1956.  

Nơi cư trú: Tổ dân phố Chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, 

tỉnh Vĩnh Phúc. 

Là: Nguyên đơn, trong vụ án dân sự thụ lý số: 79/TLST-DS ngày 27 tháng 12 

năm 2016 về việc tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợi đồng và vụ án dân sự 

thụ lý số: 76/TLST-DS ngày 19 tháng 12 năm 2016, về việc tranh chấp quyền sử 

dụng đất và Quyết định nhập vụ án số: 01/QĐST-DS ngày 24 tháng 02 năm 2017. 

       Ông Nguyễn Văn Dinh trình bày: Đối với việc tranh chấp quyền sử dụng đất. 



       Nguồn gốc diện tích đất hiện nay gia đình ông đang ở là gia đình ông mua của 

ông Lưu Văn Trạch vợ là bà Tứ, hiện nay ông Trạch đang cư trú tại Tam hợp, bình 

Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Gia đình ông mua đất của nhà ông Trạch vào khoảng tháng 

7 năm 1984, khi mua hai bên có làm thủ tục mua bán theo quy định của pháp luật. 

Trước khi ông Trạch bán đất cho gia đình ông toàn bộ diện tích đất này đã có giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho gia đình ông Trạch. Sau khi làm thủ tục 

mua bán xong Ủy ban đã làm thủ tục sang tên cho vợ chồng ông và năm 2007 ông 

làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến ngày 06 tháng 11 năm 

2007 ông được Ủy ban nhân dân huyện Bình Xuyên cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất mang tên ông là Nguyễn Văn Dinh và vợ ông là Trịnh Thị Ngọt, với diện 

tích là 278m2, trong đó 200m2 đất ở và 78m 2 đất vườn, thửa đất 596, tờ bản đồ 

04, địa chỉ: khu chợ Cánh, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Khi mua đất của gia đình ông Trạch trên đất đã có nhà cấp 4 và ông trình 

phụ, tường bao loan. Sau khi mua đất của gia đình ông Trạch gia đình ông sử dụng 

ổn định không có tranh chấp với các hộ liền kề. Năm 2009 gia đình ông đập nhà cũ 

và xây nhà mới ở trên đất, đối với công trình phụ gia đình ông có sửa sang lại. 

          Năm 1993, vào thời điểm đó vợ chồng ông đang đi làm ăn xa chỉ có mẹ ông 

ở và trông nhà, lúc đó gia đình bà Thắng xây tường ngăn cách giữa gia đình nhà 

ông và gia đình bà Thắng khi xây bà Thắng đã lấn chiếm sang đất nhà ông chiều 

rộng hơn 1m, chiều dài khoảng 14m. Biết việc lấn chiếm của bà Thắng lấn chiếm 

ông có báo chính quyền địa phương (Khi báo chính quyền ông có gửi gửi bàng 

đơn) nhưng chính quyền không giải quyết, năm 2007 ông làm thủ tục cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, ông tiếp tục báo chính quyền về việc bà Thắng lấn 



chiếm nhưng chính quyền vẫn không giải quyết, vì gia đình ông cần giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất để vay vốn Ngân hàng cho con đi học nên ông chấp nhận 

với diện tích đất thiếu này (Trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi ông 

được sử dụng là 278m2) nhưng thực tế diện tích đất của gia đình ông là: 294,5m2 

theo bản đồ 299 đo năm 2008. Nay ông yêu cầu bà Thắng phải tháo dỡ toàn bộ bức 

tường bà Thắng xây năm 1993 để trả lại diện tích đất là 20m2 trong đó chiều dài 

14,3m, rộng là 1,4m. 

         Lý do ông yêu cầu bà Thắng trả lại đất mà bà Thắng lấn chiếm từ năm 1993 

là do bà Thắng hàng ngày sống không tôn trọng tình làng nghĩa xóm hơn nữa bà 

Thắng lại tiếp tục có biểu hiện lấn chiếm đất gia đình nhà ông. 

          Ông Dinh trình bày đối với việc yêu cầu bà Thắng bồi thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng: 

          Như ông trình bày phần trên ngồn gốc diện tích đất hiện nay gia đình ông 

đang ở là gia đình ông mua của ông Lưu Văn Trạch vợ là bà Tứ, khi mua đất nhà 

ông Trạch đã có sẵn bức tường do gia đình ông Trạch xây cao khoảng 70, 80 cm, 

năm 1989, do sau khi con đường đi được đổ đất tôn cao nên bức tường xây của gia 

đình ông bị thấp nên gia đình có xây thêm chiều cao, khi xây gia đình bà Thắng 

không có ý kiến gì, sau khi xây gia đình sử dụng ổn định và không có tranh chấp 

với ai đến khoảng tháng 5 năm 2016, bà Thắng đã tự ý đập phá bức tường này của 

gia đình ông chiều cao 1,5m chiều rộng 30cm bà Thắng cho rằng đất của gia đình 

bà vẫn thiếu nên bà đã đập tường nhà ông. Toàn bộ giá trị bức tường do bà Thắng 

đập phá là khoảng 200.000 đồng. Nay ông yêu cầu bà Thắng phải bồi thường toàn 

bộ giá trị bức tường mà ông đã xây giá theo thời điểm hiện tại là 400.000 đồng và 



tiền công gác bảo về an ninh do không có tường từ ngày 8/5/2016 đến 12/9/2016 là 

126 ngày x 150.000 đồng/ 1 ngày = 18.900.000 đồng, cộng hai khoản là 

19.300.000 đồng.            

Việc lấy lời khai kết thúc vào hồi 15 giờ 20 phút cùng ngày. 

Ông Nguyễn Văn Dinh đã tự đọc lại lời khai, công nhận là biên bản ghi đúng 

lời khai của mình. 

    Người khai                   Thư ký Tòa án ghi biên bản           Thẩm phán          
      

  

 

 

 

 

 



 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
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__________________ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________ 

 

 

 

TỰ KHAI 

Vào hồi   giờ     phút  ngày        tháng    năm 201. 

Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Tôi là:…………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………… 

Là : …………………………………………………………………………… 

Xin viết bản tự khai như sau: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 



………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Tôi xin cam đoan lời khai trên  của tôi là đúng sự thật. Tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật về lời khai của mình 

                                                                            Người khai 

 





 


